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văn bản công chứng vô hiệu. 

 

NHÂN DA 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH L 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán:                          

Ông Bùi Hữu Nhân 

Bà Lê Thị Vân 

        Ông Đỗ Mạnh Hùng 

- Thư ký phiên tòa: Bà H Thị Mai - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân tỉnh 

L. 

-   i  i n  i n  i     t nh n   n t nh L: Bà Nguyễn Thị Thu Hà -  i m 

sát vi n tham gia phi n tòa  

Ngày 24 tháng 5 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh L; xét xử phúc 

thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 44/2021/TLPT-DS ngày 13 tháng 4 năm 

2021 về việc “TrA chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô 

hiệu”. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 11/2021/DS-ST ngày 25/02/2021 của Tòa án 

nhân dân huyện D bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 107/2021/QĐ-PT ngày 

23/4/2021, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn Đ; sinh năm 1947; địa chỉ: Xóm 9, Thôn 

7, xã L, huyện B, tỉnh L. Có mặt. 

- Bị đơn: Văn phòng công chứng Phan Văn Minh H; địa chỉ trụ sở: Số 13 

T, thị trấn D, huyện D. 

Người đại diện theo pháp luật của Văn phòng công chứng Phan Văn Minh 

H: 

Ông Phan Văn Minh H; chức vụ: Trưởng Văn phòng công chứng Phan Văn 

Minh H; địa chỉ: Số 13 T, thị trấn D, huyện D. Có đơn xin xét xử vắng mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  
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1/. Bà Nguyễn Thị ThA H, sinh năm: 1976; địa chỉ: Số 536 H, tổ dân phố 

4, thị trấn D, huyện D. Có mặt. 

2/. Bà Lý Thị Kim A, sinh năm: 1974; địa chỉ: Số 05 Lê ThA Xuân, tổ 21, 

thị trấn L, huyện Đ. Có mặt. 

- Người kháng cáo: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị 

ThA H và bà Lý Thị Kim A. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện và trong quá trình tham gia tố tụng tại Tòa án, nguyên 

đơn ông Nguyễn Văn Đ trình bày: 

Năm 2004, ông Đ khởi kiện đòi vợ cH ông Nguyễn Văn Thuận, bà Đỗ Thị 

Mầu trả lại nhà và đất tại số 87 (số cũ 154) Phan Bội Châu, thành phố Bảo Lộc; 

ngoài ra, ông còn yêu cầu Tòa án giải quyết trA chấp căn nhà số 11 Lê Thị Pha, 

thành phố Bảo Lộc đối với các đương sự khác. Vụ án được Tòa án nhân dân tỉnh 

L thụ lý và xét xử lần 1 tại Bản án dân sự sơ thẩm số 04/DS-ST ngày 28/4/2005. 

Tuy nhiên, do vụ án phức tạp nên quá trình giải quyết vụ án kéo dài nhiều năm  

Sau khi có Bản án dân sự sơ thẩm số 01/2011/DS-ST ngày 24/01/2011 của Tòa 

án nhân dân tỉnh L và Bản án phúc thẩm số 151/2011/DSPT ngày 13/6/2011 của 

Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 11/10/2011, vợ cH 

ông Thuận, bà Mầu đã lập hợp đồng tặng cho bà Nguyễn Thị ThA H căn nhà số 

87 Phan Bội Châu, thành phố Bảo Lộc. Ngày 14/10/2011, Ủy ban nhân dân 

thành phố Bảo Lộc xác nhận nội dung và thay đổi chủ mới là bà Nguyễn Thị 

ThA H trong giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở số 

4205010812 do Ủy ban nhân dân thị xã (nay là thành phố) Bảo Lộc cấp ngày 

29/5/2002 đứng tên ông Nguyễn Văn Thuận, bà Đỗ Thị Mầu. 

Ngày 13/6/2013, Hội đổng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành 

Quyết định giám đốc thẩm số 68/2013/DS-GĐT với nội dung hủy toàn bộ Bản 

án dân sự phúc thẩm số 151/2011/DSPT ngày 13/6/2011 và Bản án dân sự sơ 

thẩm số 01/2011/DS-ST ngày 24/01/2011 nêu trên, giao cho Tòa án nhân dân 

tỉnh Lâm Đổng xét xử sơ thẩm lại vụ án theo quy định của pháp luật. 

Sau khi thụ lý lại vụ án. Tòa án nhân dân tỉnh L xét xử và ban hành Bản 

án dân sự sơ thẩm số 03/2015/DS-ST ngày 15/5/2015 với nội dung tuyên xử:  

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện đòi tài sản của ông Nguyễn Văn 

Đ. Tuyên bố giao dịch mua bán nhà số 87 Phan Bội Châu, thành phố Bảo Lộc 

giữa ông Nguyễn Văn Đ và ông Nguyễn Văn Thuận vô hiệu  Bà Đỗ Thị Mầu và 

các đồng thừa kế của ông Thuận là ông Nguyễn Trọng Hòa, bà Nguyễn Thị 
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Minh Hiếu, ông Nguyễn Trọng Nhân, bà Nguyễn Thị ThA Nga, bà Nguyễn Thị 

ThA H, bà Nguyễn Thị H Hạnh, bà Nguyễn Thị Thu Thảo, bà Đỗ Thị Mầu được 

quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tọa lạc tại số 87 Phan Bội Châu, thị xã 

(nay là thành phố) Bảo Lộc theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử 

dụng đất ở số 4205010812 do Ủy ban nhân dân thị xã (nay là thành phố) Bảo 

Lộc cấp ngày 29/5/2002. Buộc bà Đỗ Thị Mầu và các đồng thừa kế của ông 

Nguyễn Văn Thuận có nghĩa vụ thA toán cho ông Nguyễn Văn Đ số tiền 

1.442.050.500 đồng, được trừ vào số tiền 135 740 190 đồng mà ông Nguyễn 

Văn Thuận đã nộp theo sổ giao dịch tiết kiệm không kỳ hạn số 0014115 ngày 

13/9/2011 của Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Chi 

nhánh L. Buộc bà Đỗ Thị Mầu và các đồng thừa kế của ông Thuận còn phải nộp 

số tiền 1 306 310 310 đồng. Hủy một phần Mục III thay đổi về chủ sở hữu đề 

ngày 14/10/2011 Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc xác nhận nội dung và 

thay đổi chủ mới là bà Nguyễn Thị ThA H trong giấy chứng nhận quyền sở hữu 

nhà và quyền sử dụng đất ở số 4205010812 do Ủy ban nhân dân thị xã (nay là 

thành phố) Bảo Lộc cấp ngày 29/5/2002 đứng tên ông Nguyễn Văn Thuận, bà 

Đỗ Thị Mầu. Ngoài ra, bản án còn giải quyết những nội dung khác trong vụ án. 

Do có kháng cáo nên tại Bản án dân sự phúc thẩm số 315/2017/DS-PT 

ngày 20/12/2017 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã 

tuyên xử:  

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguy n đơn ông Nguyễn Văn 

Đ. Tuyên bố giao dịch mua bán nhà, đất số 87 Phan Bội Châu, thành phố Bảo 

Lộc giữa ông Nguyễn Văn Đ và ông Nguyễn Văn Thuận là vô hiệu  Bà Đỗ Thị 

Mầu và các đồng thừa kế của ông Thuận gồm ông Nguyễn Trọng Hòa, bà 

Nguyễn Thị Minh Hiếu, ông Nguyễn Trọng Nhân, bà Nguyễn Thị ThA Nga, bà 

Nguyễn Thị ThA H, bà Nguyễn Thị H Hạnh, bà Nguyễn Thị Thu Thảo, bà Đỗ 

Thị Mầu được quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại số 87 Phan Bội 

Châu, thành phố Bảo Lộc theo Giấy chứng nhận số 4205010812 do Ủy ban nhân 

dân thị xã (nay là thành phố) Bảo Lộc cấp ngày 29/5/2002  Đồng thời buộc các 

ông, bà n u tr n cùng có nghĩa vụ thA toán cho ông Nguyễn Văn Đ số tiền 

3 967 420 000 đồng, nhưng được trừ vào số tiền 135 740 190 đồng mà ông 

Thuận đã nộp theo sổ giao dịch tiết kiệm không kỳ hạn số 0014115 ngày 

13/9/2011 của Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Chi 

nhánh L (khách hàng Cục thi hành án dân sự tỉnh L), số tiền còn lại phải trả tiếp. 

Tuy nhiên, trong quá trình Tòa án giải quyết vụ án theo thủ tục phúc thẩm 
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thì bà Nguyễn Thị ThA H lại lập hợp đồng chuy n nhượng cho bà Lý Thị Kim 

A toàn bộ nhà, đất tại số 87 Phan Bội Châu, thành phố Bảo Lộc, hợp đồng được 

Văn phòng Công chứng Phan Văn Minh H công chứng số 2890, quy n 03 ngày 

12/4/2017  Do đó, khi ông Đ yêu cầu thi hành án đối với Bản án dân sự phúc 

thẩm số 315/2017/DS-PT ngày 20/12/2017 của Tòa án nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh thì Cục Thi hành án dân sự tỉnh L không xử lý được tài 

sản là nhà, đất tại số 87 Phan Bội Châu, thành phố Bảo Lộc đ  thi hành án, đến 

nay ông Đ chưa nhận được khoản tiền mà bà Mầu và các đồng thừa kế của ông 

Thuận phải thA toán theo Bản án dân sự phúc thẩm số 315/2017/DS-PT ngày 

20/12/2017 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh làm ảnh 

hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông Đ.  

Vì vậy, ông Đ khởi kiện Văn phòng công chứng Phan Văn Minh H, yêu 

cầu tuyên bố vô hiệu đối với Hợp đồng chuy n nhượng quyền sử dụng đất và tài 

sản gắn liền với đất được Văn phòng Công chứng Phan Văn Minh H công chứng 

số 2890, quy n 03TP/CC-SCC/HĐGD ngày 12/4/2017, về việc bà Nguyễn Thị 

ThA H chuy n nhượng cho bà Lý Thị Kim A căn nhà ở tại số 87 Phan Bội Châu 

cùng diện tích 206m
2
 đất ở tại thửa 171, tờ bản đồ số F 135 IV B Phường 1, 

thành phố Bảo Lộc. Ông Đ không yêu cầu giải quyết hậu quả của giao dịch dân 

sự vô hiệu. 

Về phía bị đơn Văn phòng Công chứng Phan văn Minh H và những người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Nguyễn Thị ThA H, bà Lý Thị Kim A đã 

được Tòa án thông báo, triệu tập hợp lệ nhiều lần nhưng đều vắng mặt nên 

không có lời khai. 

Tòa án đã tiến hành hòa giải nhưng không được. 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 11/2021/DS-ST ngày 25/02/2021 của Tòa 

án nhân dân huyện D đã xử: 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn Đ đối với Văn phòng 

công chứng Phan Văn Minh H về việc yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô 

hiệu.  

Tuyên bố Hợp đồng chuy n nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền 

với đất đã ký kết giữa bà Nguyễn Thị ThA H và bà Lý Thị Kim A, về việc 

chuy n nhượng căn nhà ở tại số 87 Phan Bội Châu cùng diện tích 206m
2
 đất ở 

tại thửa đất số 171, tờ bản đồ số F.135.IV.B tại Phường 1, thành phố Bảo Lộc 

được Văn phòng công chứng Phan Văn Minh H công chứng số 2890, quy n số 

03/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 12/4/2017 bị vô hiệu toàn bộ. 
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Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bảo Lộc và Ủy ban nhân 

dân thành phố Bảo Lộc căn cứ bản án của Tòa án đ  giải quyết việc chỉnh lý 

biến động vào ngày 18/4/2017 (đã thay đổi chủ sở hữu mới là bà Lý Thị Kim A 

trong giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở số 

4205010812, do Ủy ban nhân dân thị xã (nay là thành phố) Bảo Lộc cấp ngày 

29/5/2002 đứng tên ông Nguyễn Văn Thuận, bà Đỗ Thị Mầu) theo quy định của 

pháp luật   

Ngoài ra, quyết định của bản án còn tuyên về án phí, quyền kháng cáo và 

trách nhiệm thi hành án của các đương sự. 

Ngày 09/3/2021, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị 

ThA H và bà Lý Thị Kim A kháng cáo đối với toàn bộ Bản án dân sự sơ thẩm số 

11/2021/DS-ST ngày 25/02/2021 của Tòa án nhân dân huyện D. Bà H và bà A 

cùng đề nghị đình chỉ giải quyết vụ án  Trường hợp không đủ điều kiện đ  đình 

chỉ giải quyết vụ án thì đề nghị sửa bản án dân sự sơ thẩm theo hướng không 

chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguy n đơn ông Đ. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bà H, bà A vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và 

đề nghị chấp nhận kháng cáo. Nguy n đơn ông Đ không chấp nhận kháng cáo 

của bà H, bà A, đề nghị giải quyết như bản án sơ thẩm. Bị đơn Văn phòng công 

chứng Phan Văn Minh H không kháng cáo và vắng mặt tại phi n tòa có đơn đề 

nghị giải quyết vắng mặt. 

Đại diện Viện ki m sát nhân dân tỉnh L tham gia phiên tòa phát bi u ý kiến 

về việc tuân thủ pháp luật của Thẩm phán và Hội đồng xét xử, việc chấp hành 

pháp luật của người tham gia tố tụng, cụ th : Thẩm phán đã chấp hành đúng các 

quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự trong quá trình giải quyết vụ án, tại phiên 

tòa Hội đồng xét xử và các đương sự đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật 

Tố tụng dân sự về phiên tòa dân sự phúc thẩm; đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ 

khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự; không chấp nhận kháng cáo của 

bà H, bà A; giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng: Tại phiên tòa hôm nay, bị đơn Văn phòng công chứng Phan 

Văn Minh H đã được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất nhưng vắng mặt  và có 

đơn đề nghị giải quyết vắng mặt. Vì vậy, Hội đồng xét xử căn cứ vào Điều 296 

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 đ  tiến hành xét xử vụ án theo thủ tục chung. 

[2] Về quan hệ trA chấp và thẩm quyền giải quyết vụ án: 
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Nguy n đơn ông Nguyễn Văn Đ khởi kiện yêu cầu Tòa án tuyên bố Hợp 

đồng chuy n nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất giữa bên 

chuy n nhượng là bà Nguyễn Thị ThA H, bên nhận chuy n nhượng là bà Lý Thị 

Kim A, tài sản chuy n nhượng là căn nhà ở tại số 87 Phan Bội Châu cùng 206m
2
 

đất ở tại thửa đất số 171, tờ bản đồ số F 135 IV B Phường 1, thành phố Bảo Lộc, 

được Văn phòng công chứng Phan Văn Minh H công chứng số 2890, quy n 

03TP/CC-SCC/HĐGD ngày 12/4/2017 là vô hiệu toàn bộ.  

Bị đơn Văn phòng công chứng Phan Văn Minh H và người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan bà H, bà A không đồng ý đối với yêu cầu khởi kiện của 

nguy n đơn n n phát sinh trA chấp. Tòa án cấp sơ thẩm xác định quan hệ pháp 

luật trA chấp là “TrA chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng 

vô hiệu” và thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện D là có căn 

cứ và đúng pháp luật. 

[3] Xét kháng cáo của bà H, bà A thì:  

[3.1] Theo Bản án dân sự sơ thẩm số 03/2015/DS-ST ngày 15/5/2015 của 

Tòa án nhân dân tỉnh L (bút lục 301-313) và Bản án dân sự phúc thẩm số 

315/2017/DS-PT ngày 20/12/2017 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố 

Hồ Chí Minh (bút lục số 291-300) đã có hiệu lực pháp luật tuyên xử:  

“Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguy n đơn ông Nguyễn Văn 

Đ. Bác một phần yêu cầu khởi kiện còn lại của ông Nguyễn Văn Đ đối với 2 

ngôi nhà số  87, Phan Bội Châu và số 11, số 28 Lê Thị Pha bằng tổng số tiền là 

5 015 100 000 đồng (3 787 580 000đ + 1 227 520 000đ)  

Tuyên bố giao dịch mua bán nhà số 87 Phan Bội Châu, thành phố Bảo 

Lộc, tỉnh L giữa ông Nguyễn Văn Đ và ông Nguyễn Văn Thuận là vô hiệu. 

Bà Đỗ Thị Mầu và các đồng thừa kế của ông Thuận gồm ông Nguyễn 

Trọng Hòa, bà Nguyễn Thị Minh Hiếu, ông Nguyễn Trọng Nhân, bà Nguyễn 

Thị ThA Nga, bà Nguyễn Thị ThA H, bà Nguyễn Thị H Hạnh, bà Nguyễn Thị 

Thu Thảo, bà Đỗ Thị Mầu được quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại 

số 87 Phan Bội Châu, thành phố Bảo Lộc theo Giấy chứng nhận số 4205010812 

do Ủy ban nhân dân thị xã (nay là thành phố) Bảo Lộc cấp ngày 29/5/2002.  

Đồng thời, buộc các ông, bà n u tr n cùng có nghĩa vụ thA toán cho ông 

Nguyễn Văn Đ 3 967 420 000 đồng, nhưng được trừ vào số tiền 135.740.190 

đồng mà ông Thuận đã nộp theo Sổ giao dịch tiết kiệm không kỳ hạn số 

0014115 ngày 13/9/2011 của Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt 

Nam – Chi nhánh L (khách hàng Cục thi hành án dân sự tỉnh L, số tiền còn lại 
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phải trả tiếp”   

[3.2] Trong khi bản án dân sự sơ thẩm số 03/2015/DS-ST ngày 15/5/2015 

của Tòa án nhân dân tỉnh L bị kháng cáo và Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh chưa giải quyết đối với kháng cáo li n quan đến bản án dân sự 

sơ thẩm số 03/2015/DS-ST ngày 15/5/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh L thì bà 

Nguyễn Thị ThA H lại lập hợp đồng chuy n nhượng tài sản đang trA chấp là 

quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại số 87 Phan Bội Châu, thành phố 

Bảo Lộc cho bà Lý Thị Kim A, hợp đồng này được Văn phòng công chứng Phan 

Văn Minh H công chứng số 2890, quy n 03 ngày 12/4/2017 (bút lục 319 đến 

333). Đến ngày 20/12/2017 thì Tòa án nhân dân cấp cao mới xét xử phúc thẩm 

tại Bản án dân sự phúc thẩm số 315/2017/DS-PT nên việc bà H cho rằng bà H 

chuy n nhượng cho bà Kim A nhà, đất tại số 87 Phan Bội Châu, thành phố Bảo 

Lộc sau khi có Bản án dân sự phúc thẩm số 315/2017/DS-PT ngày 20/12/2017 

của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh là không đúng   

[4] Sau khi có Bản án dân sự phúc thẩm số 315/2017/DS-PT ngày 

20/12/2017 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh thì ông Đ 

có đơn y u cầu thi hành án, Cục thi hành án dân sự tỉnh L đã ban hành quyết 

định cưỡng chế, kê biên quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại số 87 Phan 

Bội Châu, thành phố Bảo Lộc thuộc sở hữu của bà Mầu và các đồng thừa kế của 

ông Thuận đ  thi hành án  Tuy nhi n, cơ quan thi hành án không xử lý được 

nhà, đất n u tr n đ  thu tiền trả cho ông Đ vì bà Nguyễn Thị ThA H đã chuy n 

nhượng nhà, đất trên cho bà Lý Thị Kim A trước khi bản án dân sự phúc thẩm 

của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực pháp luật. 

Đến nay ông Đ vẫn chưa nhận được khoản tiền mà bà Mầu và các đồng thừa kế 

của ông Thuận phải thA toán theo Bản án dân sự phúc thẩm số 315/2017/DS-PT 

ngày 20/12/2017 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. Việc 

bà Nguyễn Thị ThA H chuy n nhượng nhà, đất tại số 87 Phan Bội Châu, thành 

phố Bảo Lộc cho bà Lý Thị Kim A có dấu hiệu tẩu tán tài sản nhằm trốn tránh 

nghĩa vụ thi hành án làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của 

ông Đ. 

[5] Việc chuy n nhượng nhà ở và quyền sử dụng đất ở giữa bà Nguyễn 

Thị ThA H và bà Lý Thị Kim A vào ngày 20/4/2017 là không đúng quy định 

của pháp luật. Bởi lẽ: 

[5.1] Tại đi m b khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 quy định người 

sử dụng đất được thực hiện quyền chuy n nhượng quyền sử dụng đất khi “Đất 
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không có trA chấp”; tại khoản 4 Điều 12 quy định về một trong những hành 

vi bị nghiêm cấm là: “Không thực hiện đúng quy định của pháp luật khi sử dụng 

các quyền của người sử dụng đất”.  

[5.2] Tại Điều 118 Luật Nhà ở năm 2014 quy định về điều kiện của nhà ở 

tham gia giao dịch phải thuộc trường hợp: “Không thuộc diện đang có trA chấp, 

khiếu nại, khiếu kiện về quyền sở hữu”; Điều 6 quy định các hành vi bị nghi m 

cấm là: “Thực hiện các giao dịch mua bán, chuyển nhượng hợp đồng mua bán, 

cho thuê, cho thuê mua, tặng cho, đổi, thừa kế, thế chấp, góp vốn, cho mượn, 

cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở không đúng quy định của Luật này”; Điều 11 

quy định về các nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở và người sử dụng nhà ở có nội 

dung: “Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật khi bán, chuyển nhượng 

hợp đồng mua bán, cho thuê . . .” 

[6] Do tại thời đi m Văn phòng công chứng Phan Văn Minh H công 

chứng hợp đồng chuy n nhượng nhà, đất giữa bà Nguyễn Thị ThA H và bà Lý 

Thị Kim A vào ngày 12/4/2017, đối tượng giao dịch là nhà, đất tại số 87 Phan 

Bội Châu, thành phố Bảo Lộc có trA chấp, vụ án mới chỉ được Tòa án cấp sơ 

thẩm giải quyết và bị kháng cáo và còn chưa được giải quyết bằng bản án có 

hiệu lực pháp luật, đang được Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh giải quyết theo thủ tục phúc thẩm. Do quy định của pháp luật không cho 

phép chuy n nhượng nhà, đất có trA chấp nên hợp đồng chuy n nhượng nhà, đất 

tại số 87 Phan Bội Châu, thành phố Bảo Lộc giữa bà Nguyễn Thị ThA H và bà 

Lý Thị Kim A được công chứng ngày 12/4/2017 đã vi phạm điều cấm của pháp 

luật nên bị vô hiệu toàn bộ ngay tại thời đi m giao kết theo Điều 123 của Bộ luật 

dân sự năm 2015   

[7] Tại khoản 1 Điều 5 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định: 

“Đương sự có quyền quyết định việc khởi kiện, yêu cầu Tòa án có thẩm quyền 

giải quyết vụ việc dân sự. Tòa án chỉ thụ lý giải quyết vụ việc dân sự khi có đơn 

khởi kiện, đơn yêu cầu của đương sự và chỉ giải quyết trong phạm vi đơn khởi 

kiện, đơn yêu cầu đó”. Trong vụ án này, chỉ có nguy n đơn ông Đ khởi kiện yêu 

cầu tuyên bố hợp đồng mua bán nhà ở và chuy n nhượng quyền sử dụng đất ở 

giữa bà Nguyễn Thị ThA H và bà Lý Thị Kim A được công chứng ngày 

20/4/2017 vô hiệu, ông Đ không yêu cầu giải quyết hậu quả của hợp đồng vô 

hiệu, các đương sự khác trong vụ án không đưa ra y u cầu phản tố, yêu cầu độc 

lập mặc dù đã được triệu tập hợp lệ nhiều lần nhưng đều không đến Tòa án theo 

giấy triệu tập  Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm chỉ giải quyết và xem xét đối với yêu 
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cầu khởi kiện của nguy n đơn ông Đ, xem xét tính hợp pháp của hợp đồng 

chuy n nhượng nhà, đất tại số 87 Phan Bội Châu, thành phố Bảo Lộc giữa bà 

Nguyễn Thị ThA H và bà Lý Thị Kim A đã được công chứng ngày 12/4/2017 là 

có căn cứ và đúng quy định của pháp luật. 

[8] Đối với việc giải quyết trA chấp nhà, đất tại số 87 Phan Bội Châu, 

thành phố Bảo Lộc thì Tòa án cấp sơ thẩm cũng không đề cập bởi vì trA chấp 

này đã được giải quyết tại Bản án dân sự phúc thẩm số 315/2017/DS-PT ngày 

20/12/2017 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có hiệu 

lực pháp luật. 

[9] Do Tòa án cấp sơ thẩm cũng không giải quyết hậu quả của hợp đồng vô 

hiệu là do trong suốt quá trình giải quyết vụ án tại giai đoạn sơ thẩm thì nguyên 

đơn ông Đ không yêu cầu giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu và bị đơn 

Văn phòng công chứng Phan Văn Minh H, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan bà H, bà A cũng không đến Tòa án đ  trình bày ý kiến của mình nên việc 

bà H, bà A kháng cáo cho rằng ông Đ không có quyền khởi kiện, vụ án đã được 

giải quyết bằng bản án có hiệu lực pháp luật, Tòa án không triệu tập bà Mầu và 

các đồng thừa kế khác của ông Thuận tham gia tố tụng, không giải quyết hậu 

quả của hợp đồng vô hiệu là không có cơ sở đ  chấp nhận. 

[10] Với những phân tích trên, Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính 

chất của vụ án, về việc chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguy n đơn ông Đ và 

tuyên bố Hợp đồng chuy n nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 

đã ký giữa bà Nguyễn Thị ThA H và bà Lý Thị Kim A, về việc chuy n nhượng 

căn nhà ở tại số 87 Phan Bội Châu cùng diện tích 206m
2
 đất ở tại thửa đất số 

171, tờ bản đồ số F.135.IV.B tại Phường 1, thành phố Bảo Lộc được Văn phòng 

Công chứng Phan Văn Minh H công chứng số 2890, quy n số 03/TP/CC-

SCC/HĐGD ngày 12/4/2017 bị vô hiệu toàn bộ là có căn cứ và đúng pháp luật, 

nhưng không tuy n hủy bỏ Hợp đồng chuy n nhượng quyền sử dụng đất và tài 

sản gắn liền với đất đã ký giữa bà Nguyễn Thị ThA H và bà Lý Thị Kim A đối 

với nhà đất nêu trên là thiếu sót; do đó, Tòa án cấp phúc thẩm cần tuyên hủy bỏ 

giao dịch chuy n nhượng nhà đất tại số 87 Phan Bội Châu lập ngày 12/4/2017 

giữa bà Nguyễn Thị ThA H và bà Lý Thị Kim A là phù hợp. 

Do đó, không có cơ sở đ  chấp nhận kháng cáo của bà H, bà A, giữ nguyên 

bản án sơ thẩm. 

[11] Về án phí phúc thẩm: Do kháng cáo không được chấp nhận nên bà H, 

bà A phải chịu án phí dân sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.  
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Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự;  

Không chấp nhận kháng cáo của bà Nguyễn Thị ThA H và kháng cáo của 

bà Lý Thị Kim A. 

Giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 11/2021/DS-ST ngày 25/02/2021 

của Tòa án nhân dân huyện D; 

Căn cứ khoản 4 Điều 12, đi m b khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013; 

Căn cứ Điều 6, Điều 11 và Điều 118 Luật Nhà ở năm 2014; 

Căn cứ Điều 123 của Bộ luật Dân sự năm 2015;  

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn Đ đối với Văn phòng 

công chứng Phan Văn Minh H về việc yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô 

hiệu. 

2. Tuyên bố Hợp đồng chuy n nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn 

liền với đất đã ký giữa bà Nguyễn Thị ThA H và bà Lý Thị Kim A, về việc 

chuy n nhượng căn nhà ở tại số 87 Phan Bội Châu cùng diện tích 206m
2
 đất ở 

tại thửa đất số 171, tờ bản đồ số F.135.IV.B tại Phường 1, thành phố Bảo Lộc 

được Văn phòng công chứng Phan văn Minh H công chứng số 2890, quy n số 

03/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 12/4/2017 bị vô hiệu toàn bộ. 

3. Hủy bỏ hợp đồng chuy n nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền 

với đất đã ký giữa bà Nguyễn Thị ThA H và bà Lý Thị Kim A, về việc chuy n 

nhượng căn nhà ở tại số 87 Phan Bội Châu cùng diện tích 206m
2
 đất ở tại thửa 

đất số 171, tờ bản đồ số F.135.IV.B tại Phường 1, thành phố Bảo Lộc được Văn 

phòng công chứng Phan văn Minh H công chứng số 2890, quy n số 03/TP/CC-

SCC/HĐGD ngày 12/4/2017. 

4. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bảo Lộc và Ủy ban 

nhân dân thành phố Bảo Lộc căn cứ bản án của Tòa án đ  giải quyết việc chỉnh 

lý biến động vào ngày 18/4/2017 (đã thay đổi chủ mới là chị Lý Thị Kim A trong 

giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở số 4205010812, do 

Ủy ban nhân dân thị xã Bảo Lộc cấp ngày 29/5/2002 đứng tên ông Nguyễn Văn 

Thuận, bà Đỗ Thị Mầu) theo quy định của pháp luật   

5. Về án phí dân sự sơ thẩm: Buộc Văn phòng công chứng Phan Văn 

Minh H phải chịu  300.000đ án phí dân sự sơ thẩm. 
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6. Về án phí dân sự phúc thẩm:  

Buộc bà Nguyễn Thị ThA H và bà Lý Thị Kim A mỗi người phải chịu 

300 000đ án phí dân sự phúc thẩm được khấu trừ vào số tiền 300 000đ mà bà H, 

bà A đã tạm nộp theo các Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0005480, 

0005494 ngày 22/3/2021, ngày 24/3/2021 của Chi cục thi hành án dân sự huyện 

D. Bà H, bà A đã nộp đủ tiền án phí dân sự phúc thẩm. 

 Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật 

thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật thi hành án. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật k  từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh L; 

- Phòng KTNV&THA; 

- TAND huyện D; 

- Chi cục THADS huyện D; 

- Các đương sự (04); 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

Đã ký 

 

 

 

 Bùi Hữu Nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 


